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HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021 - 2022

Buổi
Thời 

gian
Ngày

Gia công chế tạo khuôn mẫu Sáng 7h30 16/4/2022

Phay bánh răng, rãnh chốt đuôi én Chiều 13h30 16/4/2022

2 CĐ19CÔ1
Bảo dưỡng và sửa chữa  điện thân 

xe
Sáng 7h30 15/4/2022

3 CĐ19CÔ3
Bảo dưỡng và sửa chữa  điện thân 

xe
Sáng 7h30 16/4/2022

4 CĐ19CÔ4

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

điều khiển điện tử trên động cơ 

xăng

Chiều 13h30 19/4/2022 Thi phần kỹ năng

5 CĐ19CÔ5 Kỹ thuật lái ô tô Chiều 13h30 15/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

điều khiển điện tử trên động cơ 

diesel

Chiều 13h30 15/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

Treo và lái điều khiển điện tử
Chiều 13h30 16/4/2022

Pháp luật Chiều 13h30 22/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

treo và hệ thống lái điều khiển 

điện tử

Sáng 7h30 15/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

điều khiển điện tử trên động cơ 

xăng

Chiều 13h30 16/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa  điện thân 

xe 
Sáng 7h30 18/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

phanh điều khiển điện tử
Tối 17h30 13/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

Treo và lái điều khiển điện tử  
Tối 17h30 14/4/2022

Kỹ thuật lái ô tô Sáng 7h30 15/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

phanh
Sáng 7h30 18/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

khởi động và đánh lửa
Chiều 13h30 18/4/2022

8 CĐ19CÔ8

1 CĐ19CK1

6 CĐ19CÔ6

7 CĐ19CÔ7

TT LỚP  MH/MĐ

THỜI GIAN THI

GHI CHÚ

Trang 1



Buổi
Thời 

gian
Ngày

TT LỚP  MH/MĐ

THỜI GIAN THI

GHI CHÚ

Chế tạo băng chuyền sản phẩm Chiều 13h30 15/4/2022

Chế tạo hệ thống thông gió Chiều 13h30 18/4/2022

10 CĐ19XD1 Khảo sát và bố trí công trình Sáng 7h30 14/4/2022

Đọc viết 3 Chiều 13h30 12/4/2022

Văn hóa Anh - Mỹ Chiều 13h30 13/4/2022

Nghe nói 3 Chiều 13h30 14/4/2022

Cơ sở văn hóa VN Chiều 13h30 15/4/2022

Ngữ âm - Âm vị học Sáng 7h30 18/4/2022

Nghe nói 4 Sáng 7h30 19/4/2022

Đọc viết 4 Sáng 7h30 22/4/2022

Giáo dục thể chất Sáng 7h30 23/4/2022

Dẫn luận ngôn ngữ

Phay mặt phẳng, mặt bậc Chiều 13h30 13/4/2022

Tiện Ren Chiều 13h30 14/4/2022

Tiện cơ bản Sáng 7h30 15/4/2022

Hàn hồ quang tay và cắt khí cơ 

bản
Sáng 7h30 18/4/2022

Tiện, khoét, doa lỗ Sáng 7h30 19/4/2022

Giáo dục thể chất Sáng 7h30 20/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

nhiên liệu động cơ 
Chiều 13h30 12/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

điều hòa không khí trên ôtô
Sáng 7h30 13/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu 

trục khuỷu - thanh truyền và bộ 

phận cố định của động cơ

Sáng 7h30 14/4/2022

Giáo dục thể chất Sáng 7h30 15/4/2022

Kỹ thuật điện, điện tử cơ bản trên 

ô tô
Sáng 7h30 23/4/2022

Thực hành cơ khí Chiều 13h30 12/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự 

động trên ôtô
Chiều 13h30 14/4/2022

Giáo dục thể chất Sáng 7h30 15/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu 

trục khuỷu - thanh truyền và bộ 

phận cố định của động cơ

Sáng 7h30 13/4/2022

Kỹ thuật điện, điện tử cơ bản trên 

ô tô
Sáng 7h30 14/4/2022

Giáo dục thể chất Chiều 13h30 15/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

nhiên liệu động cơ 
Chiều 13h30 19/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

phân phối khí
Chiều 13h30 22/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

điều khiển điện tử trên động cơ 

diesel

Chiều 13h30 23/4/2022

15 CĐ20CÔ3

12 CĐ20CK1

13 CĐ20CÔ1

14 CĐ20CÔ2

9 CĐ19CT1

11 CĐ20A1

Trang 2



Buổi
Thời 

gian
Ngày

TT LỚP  MH/MĐ

THỜI GIAN THI

GHI CHÚ

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

phanh
Chiều 13h30 13/4/2022

Giáo dục thể chất Chiều 13h30 15/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu 

trục khuỷu - thanh truyền và bộ 

phận cố định của động cơ

Sáng 7h30 19/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

bôi trơn và hệ thống làm mát
Sáng 7h30 22/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

truyền lực
Sáng 7h30 23/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

bôi trơn và hệ thống làm mát
Chiều 13h30 18/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

phân phối khí
Chiều 13h30 20/4/2022

Giáo dục thể chất Sáng 7h30 21/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

nhiên liệu động cơ 
Chiều 13h30 23/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

điều hòa không khí trên ôtô
Sáng 7h30 19/4/2022

Giáo dục thể chất Sáng 7h30 21/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

nhiên liệu động cơ 
Chiều 13h30 22/4/2022

Nguội cơ bản Sáng 7h30 14/4/2022

Hàn hồ quang tay và cắt khí cơ 

bản
Chiều 13h30 15/4/2022

Giáo dục thể chất Sáng 7h30 16/4/2022

Công nghệ chế tạo phôi Chiều 13h30 19/4/2022

Tiếng Anh chuyên ngành Sáng 7h30 13/4/2022

Thực hành cơ khí Sáng 7h30 14/4/2022

PLC-LOGO Sáng 7h30 16/4/2022

Giáo dục thể chất Sáng 7h30 18/4/2022

Điện tử công suất Chiều 13h30 19/4/2022

Máy điện Sáng 7h30 20/4/2022

Kỹ thuật điện tử Sáng 7h30 21/4/2022

Nghiệp vụ hành chính văn phòng Chiều 13h30 13/4/2022

Tiếng Anh chuyên ngành Sáng 7h30 15/4/2022

Giáo dục thể chất Sáng 7h30 23/4/2022

Kế toán doanh nghiệp 2 Chiều 13h30 29/4/2022

21 CĐ20KD1

18 CĐ20CÔ6

19 CĐ20CT1

20 CĐ20ĐC1

16 CĐ20CÔ4

17 CĐ20CÔ5

Trang 3



Buổi
Thời 

gian
Ngày

TT LỚP  MH/MĐ

THỜI GIAN THI

GHI CHÚ

Tổ chức xếp dỡ Chiều 13h30 12/4/2022

Quản trị chuỗi cung ứng Sáng 7h30 13/4/2022

Pháp luật về kinh doanh Logistics 

và Vận tải đa phương thức
Sáng 7h30 14/4/2022

Kinh tế vận tải Sáng 7h30 15/4/2022

Giáo dục thể chất Sáng 7h30 23/4/2022

Giao nhận vận tải và hải quan Sáng 7h30 28/4/2022

 PLC Chiều 13h30 13/4/2022

Tiếng Anh chuyên ngành Sáng 7h30 14/4/2022

Giáo dục thể chất Sáng 7h30 18/4/2022

Máy điện Chiều 13h30 21/4/2022

Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều 

hòa không khí 
Chiều 13h30 29/4/2022

Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL 

Server
Chiều 13h30 12/4/2022

Thiết kế và quản trị website Chiều 13h30 13/4/2022

An toàn và bảo mật thông tin Chiều 13h30 15/4/2022

Tiếng Anh chuyên ngành Chiều 13h30 18/4/2022

Giáo dục thể chất Sáng 7h30 23/4/2022

25 CĐ20TCV 2 Giáo dục thể chất Chiều 13h30 16/4/2022
Đối với HSSV học tại 

Ban điều hành học 

đường Thanh Tân

Thi công hệ thống thoát nước Chiều 13h30 12/4/2022

Thiết kế cầu Chiều 13h30 13/4/2022

Thực tập tại phòng thí nghiệm Chiều 13h30 14/4/2022

Đo đạc công trình Chiều 13h30 15/4/2022

Giáo dục thể chất Sáng 7h30 16/4/2022

Giáo dục thể chất Sáng 7h30 16/4/2022

Lát, ốp Sáng 7h30 19/4/2022

Thực hành tại phòng thí nghiệm Sáng 7h30 27/4/2022

Luật xây dựng và đấu thầu xây 

dựng
Chiều 13h30 13/4/2022

Quản lý dự án và quản lý chất 

lượng xây dựng
Chiều 13h30 15/4/2022

Giáo dục thể chất Sáng 7h30 16/4/2022

Thực hành tại phòng thí nghiệm Sáng 7h30 27/4/2022

Dung sai lắp ghép và Đo lường kỹ 

thuật
Sáng 7h30 13/4/2022

Cơ ứng dụng Chiều 13h30 14/4/2022

Giáo dục Chính trị Chiều 13h30 15/4/2022

28 CĐ20XQ1

29 CĐ21CK1

24 CĐ20T1

26 CĐ20XB1

27 CĐ20XD1

22 CĐ20LG1

23 CĐ20MK1

Trang 4



Buổi
Thời 

gian
Ngày

TT LỚP  MH/MĐ

THỜI GIAN THI

GHI CHÚ

Dung sai lắp ghép và Đo lường kỹ 

thuật
Chiều 13h30 13/4/2022

Lý thuyết ô tô và công nghệ sửa 

chữa
Chiều 13h30 14/4/2022

Giáo dục chính trị Chiều 13h30 15/4/2022

Dung sai lắp ghép và Đo lường kỹ 

thuật
Chiều 13h30 12/4/2022

Nguyên lý máy – Chi tiết máy Chiều 13h30 14/4/2022

Giáo dục chính trị Chiều 13h30 15/4/2022

Lý thuyết ô tô và công nghệ sửa 

chữa
Sáng 7h30 22/4/2022

Dung sai lắp ghép và Đo lường kỹ 

thuật
Sáng 7h30 13/4/2022

Nguyên lý máy – Chi tiết máy Sáng 7h30 14/4/2022

Giáo dục chính trị Chiều 13h30 15/4/2022

Tin học Sáng 7h30 22/4/2022

Nguyên lý máy – Chi tiết máy Chiều 13h30 13/4/2022

Giáo dục chính trị Sáng 7h30 14/4/2022

Dung sai lắp ghép và Đo lường kỹ 

thuật
Chiều 13h30 15/4/2022

Lý thuyết ô tô và công nghệ sửa 

chữa
Chiều 13h30 29/4/2022

Nguyên lý máy – Chi tiết máy Sáng 7h30 13/4/2022

Giáo dục chính trị Sáng 7h30 14/4/2022

Dung sai lắp ghép và Đo lường kỹ 

thuật
Sáng 7h30 15/4/2022

Kỹ thuật lái ô tô Chiều 13h30 13/4/2022

Giáo dục chính trị Sáng 7h30 14/4/2022

Dung sai lắp ghép và Đo lường kỹ 

thuật
Sáng 7h30 28/4/2022

Lý thuyết ô tô và công nghệ sửa 

chữa
Chiều 13h30 29/4/2022

Giáo dục chính trị Sáng 7h30 14/4/2022

Lý thuyết ô tô và công nghệ sửa 

chữa
Sáng 7h30 15/4/2022

Dung sai lắp ghép và Đo lường kỹ 

thuật
Chiều 13h30 20/4/2022

Giáo dục chính trị Chiều 13h30 13/4/2022

Lý thuyết ô tô và công nghệ sửa 

chữa
Tối 17h30 15/4/2022

Giáo dục Chính trị Chiều 13h30 13/4/2022

Vẽ kỹ thuật-Autocad Chiều 13h30 15/4/2022

Cơ ứng dụng Chiều 13h30 22/4/2022

Nguyên lý – Chi tiết máy Chiều 13h30 27/4/2022

Dung sai lắp ghép và Đo lường kỹ 

thuật
Chiều 13h30 28/4/2022

37 CĐ21CÔ8

38 CĐ21CT1

34 CĐ21CÔ5

35 CĐ21CÔ6

36 CĐ21CÔ7

31 CĐ21CÔ2

32 CĐ21CÔ3

33 CĐ21CÔ4

30 CĐ21CÔ1

Trang 5



Buổi
Thời 

gian
Ngày

TT LỚP  MH/MĐ

THỜI GIAN THI

GHI CHÚ

Vật liệu điện - Khí cụ điện Chiều 13h30 12/4/2022

Giáo dục Chính trị Chiều 13h30 13/4/2022

Mạch điện - Vẽ điện Chiều 13h30 15/4/2022

Vẽ kỹ thuật - Autocad Sáng 7h30 27/4/2022

Pháp luật Chiều 13h30 12/4/2022

Kinh tế học đại cương Chiều 13h30 14/4/2022

Nguyên lý thống kê Sáng 7h30 28/4/2022

Giáo dục Chính trị Sáng 7h30 29/4/2022

Pháp luật Chiều 13h30 12/4/2022

Kinh tế học đại cương Chiều 13h30 14/4/2022

Nguyên lý thống kê Sáng 7h30 28/4/2022

Giáo dục Chính trị Sáng 7h30 29/4/2022

Giáo dục Chính trị Chiều 13h30 13/4/2022

Mạch điện - Vẽ điện Chiều 13h30 14/4/2022

Vật liệu điện - Khí cụ điện Sáng 7h30 15/4/2022

Vẽ kỹ thuật - Autocad Chiều 13h30 27/4/2022

Pháp luật Chiều 13h30 12/4/2022

Giáo dục Chính trị Sáng 7h30 29/4/2022

Giáo dục Chính trị Chiều 13h30 13/4/2022

Vật liệu xây dựng Sáng 7h30 15/4/2022

Vẽ kỹ thuật - Autocad Chiều 13h30 27/4/2022

Giáo dục Chính trị Chiều 13h30 13/4/2022

Vật liệu xây dựng Sáng 7h30 15/4/2022

Vẽ kỹ thuật - Autocad Sáng 7h30 27/4/2022

Giáo dục Chính trị Chiều 13h30 13/4/2022

Vật liệu xây dựng Sáng 7h30 15/4/2022

Vẽ kỹ thuật - Autocad Sáng 7h30 27/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

điều khiển điện tử trên động cơ 

diesel

Chiều 13h30 20/4/2022

Kỹ thuật chung về ô tô và công 

nghệ sửa chữa
Chiều 13h30 21/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

bôi trơn và hệ thống làm mát
Chiều 13h30 28/4/2022

48 TC20CÔ2

Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục 

khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố 

định của động cơ

Chiều 13h30 21/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

điện thân xe
Tối 17h30 13/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục 

khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố 

định của động cơ

Tối 17h30 15/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

phân phối khí
Sáng 7h30 25/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự 

động trên ô tô
Chiều 13h30 27/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

khởi động và đánh lửa
Chiều 13h30 29/4/2022

46 CĐ21XQ1

47 TC20CÔ1

49 TC20CS1

43 CĐ21T1

44 CĐ21XB1

45 CĐ21XD1

40 CĐ21KM1

41 CĐ21LG1

42 CĐ21MK1

39 CĐ21ĐC1

Trang 6



Buổi
Thời 

gian
Ngày

TT LỚP  MH/MĐ

THỜI GIAN THI

GHI CHÚ

Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu 

trục khuỷu - thanh truyền và bộ 

phận cố định của động cơ

Tối 17h30 14/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

phanh
Tối 17h30 20/4/2022

Thực hành cơ khí Chiều 13h30 22/4/2022

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

điện thân xe
Chiều 13h30 25/4/2022

Pháp luật Chiều 13h30 12/4/2022

Máy điện Chiều 13h30 20/4/2022

Truyền động điện Chiều 13h30 27/4/2022

Điện tử công suất Chiều 13h30 28/4/2022

Thiết bị điện gia dụng Chiều 13h30 29/4/2022

Trang bị điện Chiều 13h30 22/4/2022

Máy điện Chiều 13h30 25/4/2022

Phân tích hoạt động kinh doanh Chiều 13h30 13/4/2022

Kế toán doanh nghiệp 2 Chiều 13h30 29/4/2022

Nghiệp vụ bán hàng Chiều 13h30 14/4/2022

Tâm lý khách hàng Chiều 13h30 15/4/2022

Kỹ năng trưng bày hàng hóa Chiều 13h30 18/4/2022

Quản lý kho hàng và tồn kho Chiều 13h30 20/4/2022

Quản trị học Chiều 13h30 21/4/2022

Nghiệp vụ nhập, xuất hàng hóa Chiều 13h30 22/4/2022

Bảo dưỡng gầm và thiết bị máy 

thi công
Chiều 13h30 13/4/2022

Kỹ thuật thi công Chiều 13h30 15/4/2022

Bảo dưỡng hệ thống điện Chiều 13h30 29/4/2022

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ 

thuật
Sáng 7h30 21/4/2022

Vẽ kỹ thuật Sáng 7h30 25/4/2022

Pháp luật Sáng 7h30 26/4/2022

Kỹ thuật chung về ô tô và công 

nghệ sửa chữa
Sáng 7h30 28/4/2022

Giáo dục Chính trị Sáng 7h30 13/4/2022

An toàn lao động Sáng 7h30 14/4/2022

Vẽ kỹ thuật Sáng 7h30 21/4/2022

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ 

thuật
Sáng 7h30 27/4/2022

Pháp luật Sáng 7h30 13/4/2022

An toàn lao động Sáng 7h30 14/4/2022

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ 

thuật
Sáng 7h30 20/4/2022

56 TC21CÔ5

57 TC21CÔ6

58 TC21CS3

53 TC20KD1

54 TC20QST1

55 TC20VHM1

50 TC20CS2

51 TC20ĐD1

52 TC20ĐD2

Trang 7



Buổi
Thời 

gian
Ngày

TT LỚP  MH/MĐ

THỜI GIAN THI

GHI CHÚ

Giáo dục Chính trị Sáng 7h30 13/4/2022

Khí cụ điện Sáng 7h30 25/4/2022

Tiếng Anh Sáng 7h30 27/4/2022

Mạch điện - vẽ điện Sáng 7h30 28/4/2022

Giáo dục Chính trị Sáng 7h30 13/4/2022

Khí cụ điện Sáng 7h30 14/4/2022

Mạch điện - vẽ điện Sáng 7h30 19/4/2022

Tiếng Anh Sáng 7h30 20/4/2022

Giáo dục chính trị Sáng 7h30 13/4/2022

Pháp luật Sáng 7h30 14/4/2022

Giáo dục chính trị Sáng 7h30 13/4/2022

Pháp luật Sáng 7h30 14/4/2022

Giáo dục chính trị Sáng 7h30 13/4/2022

Tin học Sáng 7h30 19/4/2022

64 TC21T2 Pháp luật Sáng 7h30 14/4/2022

Giáo dục Chính trị Sáng 7h30 13/4/2022

Tiếng Anh Sáng 7h30 27/4/2022

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2022

Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Lãnh đạo Trường (để báo cáo); PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- HS-SV các lớp khóa 2019, 2020, 2021;

- Đăng Website;

- Các đơn vị có liên quan; (đã ký)
- Lưu: Đào tạo.

Trần Đình Hoàng

62 TC21QST2

63 TC21T1

65 TC21XD1

59 TC21ĐD1

60 TC21ĐD2

61 TC21KD1
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